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BÀI 19. DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nêu được dãy hoạt động hoá học của kim loại K, Na, Aℓ, Zn, Fe, (H), Cu, Ag, Au.
- Quan sát hiện tượng thí nghiệm cụ thể, rút ra được nhận xét về mức độ hoạt động hóa học của kim loại.
- Nêu được ý nghĩa dãy hoạt động hoá học của kim loại.
- Vận dụng được ý nghĩa dãy hoạt động hoá học của kim loại để dự đoán kết quả phản ứng của kim loại cụ thể với dung dịch axit, với nước, với dung dịch muối.
2. Năng lực
2.1. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh video thí nghiệm.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận nhóm để tìm ra các khái niệm, thí nghiệm để rút ra nhận xét về mức độ hoạt động hóa học của kim loại.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết các câu hỏi, vấn đề liên quan đến kiến thức trong bài học.
2.2. Năng lực khoa học tự nhiên
- Tiến hành được một số thí nghiệm hoặc mô tả thí nghiệm khi cho kim loại tiếp xúc với nước, hydrochloric acid,...
- Nêu được dãy hoạt động hóa học.
- Trình bày được ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học.
3. Phẩm chất: 
Thông qua thực hiện bài học sẽ tạo điều kiện để học sinh:
- Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm tìm hiểu về dãy hoạt động hóa học của kim loại.
- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ thực hành, thảo luận về dụng cụ, cách tiến hành thí nghiệm kim loại tác dụng với nước, hydrochloric acid.
- Trung thực, cẩn thận trong thực hành, ghi chép các hiện tượng xảy ra khi tiến hành thí nghiệm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Máy chiếu, máy tính.
- Phiếu học tập.
- Hóa chất và dụng cụ thí nghiệm.
- Video mô phỏng thí nghiệm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1, Khởi động
a. Mục tiêu: Nêu được tính chất hóa của kim loại với dd axit, dd muối và với nước đã học.
b. Nội dung: GV cho học sinh hoàn thành các phương trình hóa học
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 
d. Tổ chức thực hiện:
- GV cho học sinh viết PTHH của kim loại tác dụng với acid, kim loại tác dụng với muối
- Trong bài học trước HS đã biết sắt, nhôm tác dụng được với dung dịch acid loãng để giải phóng ra khí Hydrogen nhưng đồng, vàng.. thì ko phản ứng. Vậy những kim loại khác như calcium, chì, thiếc, thủy ngân… có tính chất hóa hoạc như nào, độ hoạt động hóa học của chúng như thế nào so với nhôm, sắt, vàng?
2. Hình thành kiến thức mới 
2.1. Hoạt động 1: Xây dựng dãy hoạt động hóa học 
a. Mục tiêu: So sánh được khả năng hoạt động hóa học của một số kim loại. Từ đó xây dựng được dãy hoạt động hóa học của một số kim loại.
b. Nội dung: HS nghiên cứu từng thí nghiệm, trao đổi với nhau để so sánh mức độ hoạt động hóa học của kim loại.
c. Sản phẩm dự kiến: dãy hoạt động hóa học của kim loại
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS 
	Nội dung

	Chuyển giao nhiệm vụ
-GV: Đặt vấn đề mức độ hoạt động hoá học khác nhau của các kim loại được thể hiện như thế nào? Có thể dự đoán được phản ứng của kim loại với chất khác hay không?
- GV hướng dẫn học sinh làm từng thí nghiệm để rút ra được dẫy hoạt động hóa học của kim loại.
- GV: Yêu cầu HS Sắp xếp các nguyên tố trên theo chiều giảm dần  mức hoạt động hóa học.
Thực hiện nhiệm vụ
- GV: Chia lớp thành 3 nhóm để tiến hành thí nghiệm 1, thí nghiệm 2, thí nghiệm 3 và hoàn thành PHT số 1
+ TN1: Khảo sát phản ứng của các kim loại Cu, Fe, Na với nước.
+ TN 2: Khảo sát phản ứng của kim loại Fe, Cu với dung dịch acid.
+ TN3: So sánh mức độ hoạt động hóa học của kim loại Ag và Cu.
- Các nhóm làm TN và hoàn thành PHT số 1
	Phiếu học tập số 1

	TN1: Khảo sát phản ứng của các kim loại Cu, Fe, Na với nước
	Nêu hiện tượng xảy ra.
......................................
Dựa vào khả năng phản ứng với nước, có thể chia các kim loại Na, Fe, Cu thành mấy nhóm?
.......................................
So sánh mức độ hoạt động hóa học của các nhóm kim loại này
.....................................

	TN2: Khảo sát phản ứng của kim loại Fe, Cu với dung dịch acid.
	Kim loại nào phản ứng được với dung dịch HCl. Viết PTHH?
.......................................
......................................
So sánh mức độ hoạt động hóa động hóa học của sắt, đồng với Hydrogen.
.......................................
.......................................
So sánh mức độ hoạt động hóa học của sắt với đồng.
.......................................
.......................................

	TN3: So sánh mức độ hoạt động hóa học của kim loại Ag và Cu
	Mô tả hiện tượng và viết PTHH của phản ứng xảy ra.
......................................
......................................
So sánh mức độ hoạt động hóa học của kim loại đồng và bạc. Giải thích.
.......................................
.......................................


- GV: Qua 3 TN trên, hãy sắp xếp mức độ hoạt động hóa học của kim loại Na, Fe, Cu, Ag và H thành dãy theo chiều giảm dần. 
Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi các nhóm lên tiến hành lại các bước thí nghiệm và hoàn thành PHT 
- HS: sắp xếp dãy hoạt động hóa học của kim loại sau 3 thí nghiệm: Na, Fe, H, Cu, Ag.


Kết luận:
- Từ nội dung trả lời của HS, GV chốt kiến thức.
và kết luận
- GV: Giới thiệu: Qua nhiều thí nghiệm khác nhau, người ta đã xây dựng được dãy hoạt động hoá học của kim loại.   
	I. Xây dựng dãy hoạt động hóa học
1. Khảo sát phản ứng của các kim loại Na, Fe, Cu với nước 
- Ống nghiệm 1:
2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2
- Ống nghiệm 2: Fe không phản ứng với nước
- Ống nghiệm 3: Cu không phản ứng với nước
- Có thể chia các kim loại trên thành 2 nhóm: 
+ Nhóm 1: kim loại phản ứng với nước
+ Nhóm 2: Kim loại không phản ứng với nước.
+ Nhóm 1 có mức độ hoạt động hóa học mạnh hơn nhóm 2.
· Na hoạt động mạnh hơn Fe, Cu. 
2. Thí nghiệm 2: Khảo sát phản ứng của kim loại Fe, Cu với dung dịch acid.
- Fe phản ứng được với HCl, Cu không phản ứng với HCl
- PTHH: 

Fe + 2HCl  FeCl2 + H2
-Fe có độ hoạt động hóa học mạnh hơn Hydrogen. Cu có độ hoạt động hóa học yếu hơn Hydrogen.
- Độ hoạt động hóa học của Fe lớn hơn Cu
=> Sắp xếp: Fe, H, Cu
3. Thí nghiệm 3: So sánh mức độ hoạt động hóa học của kim loại Ag và Cu.
- Hiện tượng: đồng tan ra, dung dịch từ không màu chuyển sang màu xanh.
Dây  đồng phản ứng được với dd AgNO3

 Cu + 2AgNO3  Cu(NO3) + 2Ag
- Cu có độ hoạt động hóa học mạnh hơn Ag vì Cu đẩy được Ag ra khỏi dung dịch muối của nó.
        Mức độ hoạt động hóa học của các kim loại theo chiều giảm dần: 
Na, Fe, H, Cu, Ag



2.2. Hoạt động 2: Luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa học 
b. Nội dung: hoạt động cá nhân.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện
Chuyển giao nhiệm vụ
GV chiếu các nhiệm vụ học tập
1. Giải thích tại sao dùng bình đựng  axit thì không được dùng bình làm bằng kim loại sắt?
2. Nêu cách tách riêng các kim loại sau: Fe, Cu, Ag.
3..Tại sao không thể dập tắt đám cháy của các kim loại: K, Na, Mg bằng khí CO2
-GV tổ chức cho hs báo cáo kết quả tìm được
Thực hiện nhiệm vụ
- HS chú ý quan sát thực hiện nhiệm vụ
HS: chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi, nhanh chóng ghi ra bảng phụ
Báo cáo
-HS: đại diện học sinh lên báo cáo kết quả, các hs khác nhận xét, bổ sung
Kết luận
-GV nhận xét, chốt kiến thức, cho điểm từng nhóm.
IV. Hướng dẫn tự học ở nhà
- Học sinh học thuộc dạy hoạt động hóa học.
- Chuẩn bị bài học sau trước khi đến lớp.
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